
TEL EMAIL

1 ThS Trần Tuyết Thanh 0902617817 thanh.tt@ou.edu.vn

2 TS Hoàng Huy Cường 0985036193 cuong.hh@ou.edu.vn

3 ThS Nguyễn Thị Ngọc Điệp 0903935507 diep.ntn@ou.edu.vn

4 ThS Lý Nguyễn Thu Ngọc 0907707736 ngoc.lnt@ou.edu.vn

5 ThS Phạm Thị Phương Thảo 0908606607 thao.ptph@ou.edu.vn

6 ThS Nguyễn Hoàng Phi Nam 0983578801 nam.nhp@ou.edu.vn

7 ThS Hồ Thị Bích Nhơn 0932568269 nhon.htb@ou.edu.vn

8 ThS Trần Minh Ngọc 0918210436 ngoc.tm@ou.edu.vn

9 ThS Trần Đình Sơn Anh Minh 0963521874 minh.tdsa@ou.edu.vn

10 ThS Lâm Thị Mỹ Yến 0986215519 yen.ltm@ou.edu.vn

11 ThS Nguyễn Bảo Châu 0909638499 chau.nb@ou.edu.vn

12 TS Ngô Hoàng Điệp 0911434460 diep.nh@ou.edu.vn

13 ThS Nguyễn Anh Hoàng Sơn 0808684528 son.nah@ou.edu.vn

14 TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0909363434 hanh.nth@ou.edu.vn

15 TS Vũ Quốc Thông 0916682626 thong.vq@ou.edu.vn
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STT Họ và MSSV Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn

1 Đoàn Thị Yến Nhi 1754040130

Doanh thu, chi phí và kết quat hoạt động kinh doanh
ThS Trần Minh Ngọc

2 Lê Thị Ánh Phương 1854030305

Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
TS Hoàng Huy Cường

3 Hoàng Linh Thục Anh 1854040001 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu ThS Nguyễn Thị Ngọc Điệp

4 Lê Thị Kim Anh 1854040002 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu ThS Lý Nguyễn Thu Ngọc

5 Phan Phương Anh 1854040011 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ThS Phạm Thị Phương Thảo

6 Phạm Thị Bảo Ân 1854040019

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Lâm Thị Mỹ Yến

7 Sầm Quốc Bảo 1854040020

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Lâm Thị Mỹ Yến

8 Đỗ Thị Ngọc Bích 1854040021

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Lâm Thị Mỹ Yến

9 Lê Thị Kim Bình 1854040023 Kế toán công cụ dụng cụ ThS Trần Đình Sơn Anh Minh

10 Trần Thị Minh Châu 1854040027

Kế toán tiền và các khoản thanh toán (phải thu, phải trả)
ThS Hồ Thị Bích Nhơn

11 Lê Thị Đông Cơ 1854040029

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
ThS Trần Minh Ngọc

12 Đỗ Thị Kim Cương 1854040031 Kế toán tiền và các khoản thanh toán TS Hoàng Huy Cường

13 Huỳnh Thuý Diệu 1854040033 Kế toán tổng hợp ThS Nguyễn Thị Ngọc Điệp

14 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 1854040034 Kế toán các khoản phải thu, phải trả ThS Lý Nguyễn Thu Ngọc

15 Vũ Hoàng Diệu 1854040035

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Phạm Thị Phương Thảo

16 Nguyễn Thị Khánh Du 1854040038

Kết toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Nguyễn Hoàng Phi Nam

17 Nguyễn Ngọc Phương Dung 1854040040 Kế toán tiền và các khoản thanh toán ThS Hồ Thị Bích Nhơn

Hạn chót: sinh viên nộp bản chính tại Văn phòng khoa Kế toán - Kiểm toán: 07/05/2022

Sinh viên đã đăng ký môn "Thực tập tốt nghiệp" nhưng chưa có tên trong danh sách hoặc chưa đăng ký đề tài vui lòng liên hệ Văn phòng 

Khoa để được hỗ trợ ( qua email: phuc.phanhoang@ou.edu.vn)

Hạn chót  nộp đề cương và bản thảo: theo sự hướng dẫn và quy định của mỗi giảng viên: 15/03/2022

Hạn chót  : Sinh viên hoàn tất chỉnh sửa chuyên đề, xin dấu xác nhận cơ quan và xác nhận của giảng viên hướng dẫn: 30/04/2022



18 Nguyễn Quách Xuân Dung 1854040041 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu ThS Trần Minh Ngọc

19 Lê Thị Mỹ Duyên 1854040043

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán (phải 

thu, phải trả)
ThS Trần Đình Sơn Anh Minh

20 Trần Thị Duyên 1854040046

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Lâm Thị Mỹ Yến

21 Trần Thị Thùy Dương 1854040048 Kế toán tiền và các khoản thanh toán ThS Phạm Thị Phương Thảo

22 Nguyễn Ngọc Giàu 1854040051

Kế toán doanh thu, chi phí và báo cáo kết quả hoạt 

động kinh doanh
TS Hoàng Huy Cường

23 ĐÀO KHÁNH HÀ 1854040052 Kế toán Thanh Toán ThS Nguyễn Thị Ngọc Điệp

24 Đinh Thúy Hà 1854040053

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Lý Nguyễn Thu Ngọc

25 Lê Thu Hà 1854040055

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Phạm Thị Phương Thảo

26 Nguyễn Thị Anh Hà 1854040056

Kế toán các khoản phải thu của công ty TNHH OQR
ThS Nguyễn Hoàng Phi Nam

27 Nguyễn Quốc Hào 1854040057

kế toán tiền và các khoản thanh toán (phải thu, phải trả)
ThS Hồ Thị Bích Nhơn

28 Lưu Thị Xuân Hạ 1854040061

Kế toán tiền và các khoản thanh toán ( phải thu, phải 

trả )
ThS Trần Minh Ngọc

29 VÕ THỊ MỸ HẠNH 1854040062

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt 

động kinh doanh
ThS Trần Đình Sơn Anh Minh

30 Long Thị Hằng 1854040064

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN 

PHẢI THU
ThS Trần Minh Ngọc

31 Nguyễn Thị Kim Hằng 1854040067 Kế toán thanh toán nợ phải trả nhà cung cấp ThS Phạm Thị Phương Thảo

32 Trần Thị Thu Hằng 1854040070 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán TS Hoàng Huy Cường

33 Trương Mỹ Hằng 1854040071

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại 

Xí Nghiệp Thắng Lợi
ThS Nguyễn Thị Ngọc Điệp

34 ĐỖ THỊ KIM HÂN 1854040072

Kế toán tiền và các khoản thanh toán (phải thu, phải trả)
ThS Lý Nguyễn Thu Ngọc

35 Trương Ngọc Hiền 1854040077

kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán ( phải 

thu phải trả)
ThS Phạm Thị Phương Thảo

36 Lê Minh Hiếu 1854040078

Kế toán doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh
ThS Nguyễn Hoàng Phi Nam

37 Trần Thu Hoài 1854040079 kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ThS Hồ Thị Bích Nhơn



38 ĐOÀN THỊ MINH HOÀNG 1854040080 KẾ TOÁN CÔNG NỢ ThS Trần Minh Ngọc

39 Nguyễn Thị Thuý Hồng 1854040081 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải trả ThS Trần Đình Sơn Anh Minh

40 Ninh Thị Hồng 1854040082 Doanh thu ThS Lâm Thị Mỹ Yến

41 Nguyễn Thị Huyền 1854040086

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Hồ Thị Bích Nhơn

42 Nguyễn Trang Thanh Huyền 1854040088

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán (phải 

thu, phải trả)
TS Hoàng Huy Cường

43 Phạm Thị Mỹ Huyền 1854040089

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán (phải 

thu, phải trả)
ThS Nguyễn Thị Ngọc Điệp

44 Trần Khánh Huyền 1854040090

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán (phải 

thu, phải trả)
ThS Lý Nguyễn Thu Ngọc

45 Nguyễn Thị Tuyết Hương 1854040095 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ThS Phạm Thị Phương Thảo

46 Đặng Thị Mỹ Hường 1854040096

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
ThS Nguyễn Hoàng Phi Nam

47 Bùi Văn Khang 1854040097 Phân tích báo cáo tài chính TS Ngô Hoàng Điệp

48 Hồ Nguyễn Nhựt Khoa 1854040101

Kế toán Tiền và các khoản thanh toán (phải thu, phải 

trả)
ThS Trần Minh Ngọc

49 Đỗ Dạ Lê 1854040107 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán ThS Trần Đình Sơn Anh Minh

50 Nguyễn Thị Bích Liệu 1854040112

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Lâm Thị Mỹ Yến

51 Đào Khánh Linh 1854040113 Kế toán tiền và các khoản thanh toán (phải thu) ThS Lâm Thị Mỹ Yến

52 Huỳnh mỹ linh 1854040114 Kế toán tiền và các khoản thanh toán TS Hoàng Huy Cường

53 Lê Thị Yến Linh 1854040116 Kế toán bất động sản đầu tư tại công ty ThS Nguyễn Thị Ngọc Điệp

54 Nguyễn Hoàng Trúc Linh 1854040118 Báo cáo doanh thu và chi phí ThS Lý Nguyễn Thu Ngọc

55 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1854040122 DOANH THU ThS Phạm Thị Phương Thảo

56 Phan Thị Quỳnh Linh 1854040124 Vốn bằng tiền và các khoản thanh toán ThS Nguyễn Hoàng Phi Nam

57 Tống Huỳnh Mỹ Linh 1854040127

Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh 

doanh.
ThS Hồ Thị Bích Nhơn

58

Trần Khánh Linh 1854040129

Kế toán trong quản lý tài sản thế chấp và xử lý tài sản 

đảm bảo nợ vay với việc quản lý an toàn tín dụng của 

NHTM Việt Nam

ThS Phạm Thị Phương Thảo

59 Trần Thị Nhựt Linh 1854040130

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Trần Đình Sơn Anh Minh

60 Trần Thị Phương Linh 1854040132 Kế toá đầu tư bất động sản tại công ty ThS Hồ Thị Bích Nhơn



61 Tất Vần Lịch 1854040133

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
TS Hoàng Huy Cường

62 Bùi Kim Long 1854040136

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Nguyễn Thị Ngọc Điệp

63 Trần Nhật Long 1854040138

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Lý Nguyễn Thu Ngọc

64 Huỳnh Thị Kim Ly 1854040139 Kế toán tiền và các khoản thanh toán ThS Trần Minh Ngọc

65 Nguyễn Thị ÁI Ly 1854040141

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Nguyễn Hoàng Phi Nam

66 Đinh Thị Xuân Mai 1854040143

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Hồ Thị Bích Nhơn

67 Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai 1854040145 Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền ThS Trần Minh Ngọc

68 Phạm Thị Xuân Mai 1854040146

Thực trạng hạch toán kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương
ThS Lâm Thị Mỹ Yến

69 Vũ Ngọc Mai 1854040147

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Lâm Thị Mỹ Yến

70 NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG MY 1854040150

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
TS Hoàng Huy Cường

71 Nguyễn Thị Trà My 1854040151

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Nguyễn Thị Ngọc Điệp

72 Nguyễn Thị Nhật Mỹ 1854040153 Kế toán phải thu khách hàng, phải trả người bán ThS Lý Nguyễn Thu Ngọc

73 Đậu Thị Kiều Nga 1854040155 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu ThS Phạm Thị Phương Thảo

74 Nguyễn Nữ Kiều Ngân 1854040162

Kế toán tiền và các khoản thanh toán phải thu phải trả
ThS Nguyễn Hoàng Phi Nam

75 Phan Thị Bảo Ngân 1854040164

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh.
ThS Hồ Thị Bích Nhơn

76 Bùi Thị Hồng Ngọc 1854040167

Kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh
ThS Trần Minh Ngọc

77 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 1854040169 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu ThS Trần Đình Sơn Anh Minh

78 Nguyễn Quốc Bảo Ngọc 1854040171 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu ThS Lý Nguyễn Thu Ngọc

79 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 1854040173 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu TS Hoàng Huy Cường

80 Phạm Minh Ngọc 1854040174 Kế toán huy động vốn tại Ngân hàng ThS Phạm Thị Phương Thảo

81 Lê Thị Thuỳ Nguyên 1854040178

Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
ThS Lý Nguyễn Thu Ngọc



82 DƯƠNG THỊ YẾN NHI 1854040183

Kế toánh doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Phạm Thị Phương Thảo

83 Trần Huỳnh Nhi 1854040192

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Nguyễn Hoàng Phi Nam

84 Trần Nguyễn Phương Nhi 1854040193 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. ThS Nguyễn Hoàng Phi Nam

85 Vương Thị Kiều Nhi 1854040195 Kế toán tiền và các khoản phải thu ThS Trần Minh Ngọc

86 VƯƠNG THỊ THUÝ NHI 1854040196 Kế toán các khoản thanh toán (phải trả, phải thu) ThS Trần Đình Sơn Anh Minh

87 Lê Nữ Trang Nhung 1854040199

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty Bất Động Sản
ThS Lý Nguyễn Thu Ngọc

88 Lê Thị Cẩm Nhung 1854040200

Kế toán tiền và các khoản thanh toán( phải thu, phải trả)
TS Hoàng Huy Cường

89 Nguyễn Kim Nhung 1854040203 Kế toán tiền và các khoản phải thu ThS Nguyễn Thị Ngọc Điệp

90 Nguyễn Thị Nhung 1854040204 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu ThS Lý Nguyễn Thu Ngọc

91 Nguyễn Hồng Như 1854040211

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Phạm Thị Phương Thảo

92 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1854040213

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Nguyễn Hoàng Phi Nam

93 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1854040214

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt 

động kinh doanh
ThS Hồ Thị Bích Nhơn

94 Lương Thị Kiều Oanh 1854040218 kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ThS Trần Minh Ngọc

95 Phan Đình Phát 1854040220 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ThS Trần Đình Sơn Anh Minh

96 Thạch Thị Phol 1854040221

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán (phải 

thu, phải trả)
TS Hoàng Huy Cường

97 Đinh Nam Phương 1854040224

Doanh thu, chi phí
ThS Nguyễn Thị Ngọc Điệp

98 Lê Tâm Phương 1854040226

Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Lý Nguyễn Thu Ngọc

99 Nguyễn Thị Mỹ Phương 1854040230

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
ThS Phạm Thị Phương Thảo

100 Thái Hoài Phương 1854040232

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu
ThS Nguyễn Hoàng Phi Nam

101 Trần Trúc Mai Phương 1854040234

Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh
ThS Hồ Thị Bích Nhơn



102 Võ Thị Cẩm Phượng 1854040235

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu
ThS Trần Minh Ngọc

103 Võ Thị Minh Phượng 1854040236

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Trần Đình Sơn Anh Minh

104 Quách Lư Lệ Quân 1854040240

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Nguyễn Bảo Châu

105 Nguyễn Thị Như Quyên 1854040243 Kế toán tiền và các khoản phải thu tại công ty ThS Lâm Thị Mỹ Yến

106 Lê Minh Như Quỳnh 1854040246

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Nguyễn Anh Hoàng Sơn

107 Nguyễn Thị Như Quỳnh 1854040247

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh

108 NGUYỄN THỊ SÁU 1854040249

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
TS Vũ Quốc Thông

109 Nguyễn Thị Mỹ Sự 1854040250 Kế toán doanh thu TS Hoàng Huy Cường

110 Cai Văn Tâm 1854040253

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Nguyễn Thị Ngọc Điệp

111 Hồ Thị Mỹ Thanh 1854040259

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán ( phải 

thu, phải trả)
ThS Lý Nguyễn Thu Ngọc

112 Nguyễn Thị Dương Thanh 1854040261

Kế toán Cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Phạm Thị Phương Thảo

113 Nguyễn Thị Phương Thanh 1854040262

Kể toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán (khoản 

phải thu)
ThS Nguyễn Hoàng Phi Nam

114 Hắc Thị Kim Thảo 1854040264

Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả hoạt 

động kinh doanh
ThS Hồ Thị Bích Nhơn

115 Lê Thị Thu Thảo 1854040267 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu ThS Trần Minh Ngọc

116 Lê Phương Thảo 1854040266 Kế toán đầu tư bất động sản ThS Trần Đình Sơn Anh Minh

117 Nguyễn Thị Hiếu Thảo 1854040269 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu ThS Nguyễn Bảo Châu

118 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1854040271

Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả hoạt 

động kinh doanh
TS Ngô Hoàng Điệp

119 Nguyễn Thị Hồng Thi 1854040276

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Nguyễn Anh Hoàng Sơn

120 Trần Thị Diễm Thi 1854040277 Kế toán tiền và các khoản thanh toán TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh

121 Nguyễn Thanh Thuận 1854040280

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
TS Vũ Quốc Thông



122 Huỳnh Thị Thanh Thuyền 1854040281

Kế toán tiền và các khoản phải thu
TS Hoàng Huy Cường

123 Lê Thị Thanh Thủy 1854040285 Kế toán tiền và các khoản thanh toán ThS Nguyễn Thị Ngọc Điệp

124 Nguyễn Cẩm Thụy 1854040286 Kế toán tiền và các khoản phải thu ThS Lý Nguyễn Thu Ngọc

125 Huỳnh Thị Minh Thư 1854040288 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ThS Phạm Thị Phương Thảo

126 Phan Thị Mộng Thư 1854040292

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kế quả kinh 

doanh
ThS Nguyễn Hoàng Phi Nam

127 Trần Thanh Thư 1854040294 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ThS Hồ Thị Bích Nhơn

128 Trương Trúc Thư 1854040296 Kế toán tiền lương ThS Trần Minh Ngọc

129 Võ Minh Thư 1854040297

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Trần Đình Sơn Anh Minh

130 Nguyễn Thị Thương 1854040300

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán (phải 

thu phải trả)
ThS Nguyễn Bảo Châu

131 Trần Thị Thương 1854040304

Tổ chức lập và phân tích BCTC tại cty TNHH 

TRUYỀN THÔNG BIGHEAD
TS Ngô Hoàng Điệp

132 Phạm Nguyễn Anh Thy 1854040307

Các khoản chi bồi thường ở đơn vị hành chính sự 

nghiệp
ThS Hồ Thị Bích Nhơn

133 Nguyễn Hồng Cẩm Tiên 1854040312

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty 

TNHH xây dựng Pháp Thường
TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh

134 Nguyễn Thị Kim Tiên 1854040313

Kế toán tiền và các khoản thanh toán(phải thu, phải 

nộp)
TS Vũ Quốc Thông

135 Nguyễn Thị Kim Tỏa 1854040316 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu TS Hoàng Huy Cường

136 Bùi Thu Trang 1854040317 Tiền và các khoản phải thu ThS Nguyễn Thị Ngọc Điệp

137 Dương Thị Ngọc Trang 1854040318 Kế toán tiền và các khoản phải thu ThS Lý Nguyễn Thu Ngọc

138 Nguyễn Ngọc Liên Trang 1854040321

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Nguyễn Thị Ngọc Điệp

139 Nguyễn Thị Trang 1854040322

Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Nguyễn Hoàng Phi Nam

140 Bùi Bảo Trâm 1854040328

Kế toán Nghiệp vụ cho vay Khách hàng cá nhân tại 

Ngân hàng TMCP Tiên Phong
ThS Phạm Thị Phương Thảo

141 Trịnh Hà Bảo Trâm 1854040331

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Trần Minh Ngọc

142 Ngô Thị Quế Trân 1854040334

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt 

động kinh doanh
ThS Trần Đình Sơn Anh Minh



143 Nguyễn Phan Quế Trân 1854040335 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải trả ThS Nguyễn Bảo Châu

144 Nguyễn Thảo Huyền Trân 1854040336

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
TS Ngô Hoàng Điệp

145 Quách Huyền Bảo Trân 1854040337 Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận ThS Nguyễn Anh Hoàng Sơn

146 Dương Thị Kiều Trinh 1854040339

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh

147 Hồ Thị Phương Trinh 1854040340 Kế toán doanh thu TS Vũ Quốc Thông

148 Nguyễn Thị Như Trinh 1854040344

Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
TS Hoàng Huy Cường

149 Nguyễn Thị Tú Trinh 1854040346

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Nguyễn Thị Ngọc Điệp

150 Tạ Lê Ngọc Trinh 1854040347

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
ThS Lý Nguyễn Thu Ngọc

151 Võ Yến Trinh 1854040350 Kết toán thu chi ThS Nguyễn Thị Ngọc Điệp

152 Dương Văn Quốc Trí 1854040351 Kế toán tiền và các khoản thanh toán ThS Nguyễn Hoàng Phi Nam

153 Đinh Thị Ngọc Tuyền 1854040357 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. ThS Hồ Thị Bích Nhơn

154 Phan Nguyễn Xuân Tuyền 1854040359 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh ThS Trần Minh Ngọc

155 Trương Thị Thanh Tuyền 1854040360

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Trần Đình Sơn Anh Minh

156 Thân Thị Ngọc Tuyết 1854040361 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ThS Nguyễn Bảo Châu

157 Lê Cát Tường 1854040363 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu ThS Hồ Thị Bích Nhơn

158 Nguyễn Thị Thu Uyên 1854040369 Kế toán tiền lương và trích theo lương của công ty ThS Nguyễn Anh Hoàng Sơn

159 PHẠM THỊ THU UYÊN 1854040370

Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu và các khoản 

phải trả
TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh

160 Nguyễn Thị Thái Vi 1854040374 Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ TS Vũ Quốc Thông

161 Nguyễn Thị Tường Vi 1854040375 Kế toán tiền và các khoản thanh toán phải thu TS Hoàng Huy Cường

162 Lê Thị Kiều Vy 1854040379 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ThS Nguyễn Thị Ngọc Điệp

163 Nguyễn Lê Kiều Vy 1854040380 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu ThS Lý Nguyễn Thu Ngọc

164 Nguyễn Thị Thúy Vy 1854040382 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán ThS Nguyễn Anh Hoàng Sơn

165 Đoàn Hoàng Kim Yến 1854040388

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh
ThS Nguyễn Hoàng Phi Nam

166 Nguyễn Thuỵ Kim Yến 1854040390

Kế toán doanh thu và chi phí tại CT CP tiếp vận quốc 

tế Rồng Xanh
ThS Hồ Thị Bích Nhơn



167 Nguyễn Hoàng Như Ý 1854040392 Kế toán tiền và các khoản phải thu, phải trả ThS Trần Minh Ngọc

168 Trần Thị Hoài Thương
1857010362

Kế toán tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định
ThS Trần Đình Sơn Anh Minh

169 Nguyễn Thị Quỳnh Vy 1854040381 Kế toán vật tư ThS Nguyễn Bảo Châu

170 Nguyễn Thị Tuyết Anh 1854040010 Chưa đăng ký đề tài TS Ngô Hoàng Điệp

171 Trương Thị Hồng Lê 1854040108 Chưa đăng ký đề tài ThS Nguyễn Anh Hoàng Sơn

172 Đoàn Uyên Phương
1854040225

Chưa đăng ký đề tài
TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh

173 Lê Thị Phương
1854040227

Chưa đăng ký đề tài
TS Vũ Quốc Thông

174 Lưu Ngọc Đào 1554040040 Chưa đăng ký đề tài ThS Nguyễn Bảo Châu

175 Lê Mỹ Phương
1654040320

Chưa đăng ký đề tài
TS Ngô Hoàng Điệp

176 Hoàng Thị Hằng 1754040048 Chưa đăng ký đề tài ThS Nguyễn Anh Hoàng Sơn

177 Trần Thanh Nhật Hạ 175404H607 Chưa đăng ký đề tài TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh

178 Phạm Thị Hiền 20H4040004 Chưa đăng ký đề tài TS Vũ Quốc Thông

179 Võ Ngọc Phú 20H4040010 Chưa đăng ký đề tài ThS Hồ Thị Bích Nhơn

180 Trần Thị Thanh Tâm 20H4040011 Chưa đăng ký đề tài ThS Trần Minh Ngọc


